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BÀI TẬP KIỂM TRA  
SỰ HÒA HỢP CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ 
Question 1: Billiards ........... considered to be an artistic sport.

A. is
B. are
C. have
D. has
Question 2: Cattle ........... raised mostly in the south of the United States.

A. is
B. are
C. have
D. has
Question 3: Measles ........... proven to be caused by a kind of virus.

A. is
B. are
C. have
D. has
Question 4: The United Nations … its head quarters in New York city

A. have
B. having
C. has
D. to have
Question 5: The number of the months in a year …………twelve

A. was
B. were
C. are
D. is
Question 6: What he told you………. . to be of no importance

A. seems
B. seem
C. must seem
D. have seemed
Question 7: Mr. John, accompanied by several members of the committee,………. . proposed some changes of the rules.

A. is
B. are
C. have
D. has
Question 8: There … lots of snow in the garden

A. are
B. is
C. am
D. have been
Question 9: Tom doesn’t agree but the rest of us ….

A. does
B. done
C. do
D. doing
Question 10: A lunch of soup and sandwiches .........not appeal to all of the students.

A. is
B. are
C. do
D. does
Question 11: Above the fireplaces .......... a portrait of Lenin.

A. is
B. are
C. be
D. tobe
Question 12: The Japanese ........... believed to be very self-respected.

A. is
B. are
C. have
D. has
Question 13: A hundred pounds ........... too expensive for that shirt!

A. is
B. are
C. be
D. have been
Question 14: The City Committee ........... trying to make the final decision about the matter.

A. is
B. are
C. be 
D. am
Question 15: Pliers ........... for holding things firmly or cutting wire.

A. be
B. am
C. is
D. are
Question 16: His silence … that he agrees with us.

A. mean
B. means
C. meaning
D. to mean
Question 17: One of the girls who … working in this department … my niece.

A. is/being
B. is/are
C. is/is
D. was/were
Question 18: Everybody … trying to do their best at present

A. have been
B. to be
C. are
D. is
Question 19: Both of the girls … pretty, but neither of them.......intelligent.

A. are/are
B. are/is
C. is/is
D. is/are
Question 20: Jim as well as I … always busy doing English homework.

A. be
B. am
C. is
D. are
Question 21: The study of languages … very interesting.

A. is
B. are
C. am
D. to be
Question 22: The police … come to the site of the accident.

A. have
B. has
C. has been
D. have been
Question 23: Every boy and girl in this room … the answer.

A. known
B. know
C. knows
D. have known
Question 24: Here.........the clown that you.............. best.

A. come/like
B. comes/likes
C. come/likes
D. comes/like
Question 25: Korean ........... very hard to learn.

A. is
B. 
are
C. be
D. were
Question 26: My sister, together with her two children, ........... to Hawaii at the moment.

A. flies
B. fly
C. is flying
D. are flying
Question 27: No one.........the right to tell me what to do or not to do.

A. has
B. have
C. is having
D. are having
Question 28: John or you ………. . to be responsible for the unfinished work.

A. is
B. are
C. have
D. has
Question 29: Both Peter and his girlfriend………. working for a bank.

A. are
B. is
C. be
D. is being
Question 30: Three kilos of potatoes … the basket heavier.

A. do
B. does
C. make
D. makes
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Question 1: Đáp án A
"Billiards" là tên một môn thể thao,tuy có hình thức số nhiều nhưng động từ chia số ít 

Câu trên ở thể bị động do "billiards" là danh từ chỉ vật, không thể thực hiện hành động "consider" 

Dịch: Bi-a được coi là một môn thể thao nghệ thuật.
Question 2: Đáp án B
Giải thích: Một số danh từ không kết thúc bằng "s" nhưng dùng số nhiều: people, police, cattle, children, geese, mice..... 

raise là một ngoại động từ, tức là đằng sau "raise" phải có tân ngữ nếu ở thể chủ động. Ở đây, ta dùng thể bị động 

Dịch: Gia súc được nuôi chủ yếu ở phía Nam nước Mĩ
Question 3: Đáp án A
Measles là tên một loại bệnh nên động từ chia ở dạng số ít. 

Measles là danh từ chỉ vật nên không thể thực hiện được hành động "prove", do đó câu trên chia ở thể bị động 

đáp án đúng là A. is 

Dịch: Bệnh Sởi được chứng minh là bị gây ra bởi một loại virus.
Question 4: Đáp án C
Giải thích: Danh từ chỉ tên một số quốc gia: The Phillippines, the United States.... động từ chia số ít 

Hơn nữa, sở hữu cách trong câu trên là "its" (của nó) nên đáp án đúng ở đây là C.has 

Dịch: Liên Hợp Quốc có trụ sở chính tại thành phố New York
Question 5: Đáp án D
Giải thích: The number of + N số nhiều + V số ít 

Câu trên chỉ một sự thật hiển nhiên nên động từ chia ở thì hiện tại 

Dịch: Số tháng trong một năm là 12.
Question 6: Đáp án A
Giải thích: Khi chủ ngữ là một mệnh đề danh từ thì động từ chia số ít 

Dịch: Những gì anh ta nói với bạn có vẻ như không có gì quan trọng.
Question 7: Đáp án D
Giải thích: Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ: "as long as, as well as, with, together with, along with, in addition to, accompanied by"… thì động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất. 

mr.John là danh từ chỉ người, thực hiện được hành động "propose" nên câu trên dùng thể chủ động 

Dịch: Ông John cùng với một số thành viên của Ủy ban, đã đề xuất một số thay đổi trong các quy định.
Question 8: Đáp án B
Giải thích: Khi câu bắt đầu bằng "there", động từ tobe chia số ít hay số nhiều phụ thuộc vào danh từ đứng sau đó. 

Ở đây "snow" là một danh từ không đếm được, do đó động từ chia số ít 

Dịch: Có rất nhiều tuyết trong vườn.
Question 9: Đáp án C
Giải thích: Khi chủ ngữ bắt đầu với " The rest of", động từ chia theo danh từ đứng sau "of" 

Dịch: Tom không đồng ý nhưng phần còn lại trong số chúng tôi vẫn làm.
Question 10: Đáp án D
Giải thích: N1 of N2: động từ chia theo N1 

ở đây "a lunch" là danh từ số ít nên động từ phải chia số ít 

"appeal" là một động từ thường nên ta dùng trợ động từ "does" 

Dịch: Một bữa ăn trưa gồm bánh mì sandwich và canh không hấp dẫn tất cả học sinh
Question 11: Đáp án A
Giải thích: Đây là cấu trúc đảo ngữ: Place + V+ S 

Như vậy, chủ ngữ chính của câu là " a portrait of Lenin" là một danh từ số ít nên động từ chia số ít 

Dịch: Phía trên những cái lò sưởi là một bức chân dung của Lênin
Question 12: Đáp án B
Giải thích: Chúng ta dùng the + adj để nói về một nhóm người. Do đó động từ theo sau nó phải được chia ở dạng số nhiều. 

believe là một ngoại động từ, do đó, ở đây ta dùng thể bị động 

tobe believed to V: được tin là 

Dịch: Người Nhật Bản được tin là rất tự trọng
Question 13: Đáp án A
Giải thích: Khi chủ ngữ là các đại lượng chỉ thời gian, khoảng cách, tiền bạc, hay sự đo lường thì động từ chia số ít 

Dịch: Một trăm bảng là quá đắt cho chiếc áo sơ mi này!
Question 14: Đáp án A
Giải thích: Committee là một danh từ tập hợp. Động từ chia với nó có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào việc người nói muốn ám chỉ chủ thể của hành động như một thể thống nhất hay là các thành viên trong tổng thể đó. 

Ở đây ta nói đến cả tổng thể, nên dùng đông từ số ít 

Dịch: Ủy ban thành phố đang cố gắng để đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.
Question 15: Đáp án D
Giải thích: 

Các danh từ luôn dùng dạng số nhiều: 

Trousers: quần tây 

Eyeglasses: kính mắt

Jeans: quần jeans 

Tweezers : cái nhíp

Shorts: quần sooc 

Pliers: cái kìm

Pants: quần dài

Tongs: cái kẹp

Scissors : kéo

Ex: The pants are in the drawer. 

Nếu nuốn đề cập số ít thì phải dùng a pair of. 

Ex: A pair of pants is in the drawer. 

Dịch: Kìm là để giữ vững các thứ hoặc cắt dây điện
Question 16: Đáp án B
Giải thích: Chủ ngữ của câu trên là "his silence" là một danh từ không đếm được,nên động từ chia số ít 

Dịch: Sự im lặng của anh ta có nghĩa là anh ta đồng ý với chúng tôi
Question 17: Đáp án C
Giải thích: One of + N số nhiều + V số ít 

Dịch: Một trong số những cô gái đó người mà đang làm việc ở ban này là cháu gái của tôi.
Question 18: Đáp án D
Giải thích: Khi chủ ngữ là một đại từ bất định: someone, anything, nothing, everyone, another.....thì động từ chia số ít 

DỊch: Hiện tại mọi người đang cố gắng hết sức
Question 19: Đáp án B
Giải thích: Both of + N số nhiều + V số nhiều 

Neither of/ Either of + N số nhiều + V số ít 

DỊch: Cả hai cô gái đó đều xinh đẹp nhưng không ai thông minh
Question 20: Đáp án C
Giải thích: Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ: "as long as, as well as, with, together with, along with, in addition to, accompanied by"… thì động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất. 

Dịch: Jim cũng như tôi luôn bận làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh
Question 21: Đáp án A
Giải thích: N1 of N2: động từ chia theo N1 

Chủ ngữ chính của câu trên là "the study"là một danh từ số ít nên động từ chia số ít 

Dịch: Việc nghiên cứu ngôn ngữ rất thú vị
Question 22: Đáp án A
Giải thích: Một số danh từ không kết thúc bằng "s" nhưng dùng số nhiều: people, police, cattle, children, geese, mice..... 

Câu trên chia thể chủ động nên đáp án đúng là "have" 

Dịch: Cảnh sát đã đến địa điểm của vụ tai nạn
Question 23: Đáp án C
Giải thích: Khi chủ ngữ bắt đầu bằng Each/ Every thì động từ chia ở số ít 

• Every/ Each + N số ít + V số ít 

Ex:- Every applicant sends his photograph in.

- Each car has its registration number listed.

• Each of + N số nhiều + V số ít

Ex: Each of us has to be responsible for work. 

• Each/ Every+ N1 số ít and each + N2 số ít + V số ít

Ex: Every teacher and every student has his own work.

Dịch: mỗi bạn nam và bạn nữ trong phòng này đều biết câu trả lời
Question 24: Đáp án D
Giải thích: Vế đầu tiên bắt đầu bằng trạng từ here nên đảo ngữ. Động từ đứng trước chủ ngữ the clown, đây là chủ ngữ số ít nên comes là phù hợp. Vế sau chủ ngữ là you nên động từ giữ nguyên. Vậy đáp án đúng là comes - like 

Dịch: Chú hề mà bạn thích nhất đến đây.
Question 25: Đáp án A
Dịch: Chủ ngữ là Korean là danh từ số ít có nghĩa là tiếng Hàn, do đó phải dùng is 

Dịch: Tiếng Hàn rất khó học
Question 26: Đáp án C
Giải thích: Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ: "as long as, as well as, with, together with, along with, in addition to, accompanied by"… thì động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất. 

Trạng ngữ chỉ thời gian là "at the moment" nên chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn 

Dịch: Bây giờ chị gái tôi cùng với 2 đứa con của chị đang bay tới Hawai.
Question 27: Đáp án A
Giải thích: Khi chủ ngữ là một đại từ bất định: someone, anything, nothing, everyone, another.....thì động từ chia số ít 

Dịch: Không ai có quyền bắt tôi làm gì hay không làm gì
Question 28: Đáp án C
Giải thích: S1 or S2: chủ ngữ chia theo S2 

have to: phải làm gì 

Dịch: John hoặc bạn phải chịu trách nhiệm cho việc không hoàn thành công việc.
Question 29: Đáp án A
Giải thích: Cấu trúc "Both N1 and N2" + V số nhiều 

Dịch: Cả Peter và bạn gái anh ta đều đang làm việc cho ngân hàng
Question 30: Đáp án D
Giải thích: Khi chủ ngữ là các đại lượng chỉ thời gian, khoảng cách, tiền bạc, hay sự đo lường thì động từ chia số ít 

make sb/st + adj: khiến ai/ cái gì như thế nào 

Dịch: Ba kg khoai tây làm cho cái giỏ nặng hơn
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